
 

1 Danh Tửng 15/01/1992 095092007414 09/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Y sỹ
0003320BL-

CCHN
19/06/2020

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y 

học cổ truyền

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Thay đổi chức 

danh

2 Trần Văn Tính 12/03/1995 095095000561 21/4/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
0001311/CM-

CCHN
22/11/2025 Điều dưỡng

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

3 Đặng Thị Thu Hiền 19/11/1992 095192000891 23/4/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
0002490/BL-

CCHN
10/7/2018

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

4 Nguyễn Lê Ái Duy 31/12/1997 095197000118 25/3/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
0002939/BL-

CCHN
22/7/2019

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

5 Nguyễn Mộng Lập 16/06/1994 095094000182 14/10/2024 Bộ Công an Điều dưỡng
003208/BL-

CCHN
11/3/2020

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

6 Lê Thị Huyền Trân 08/5/1996 095196000142 14/10/2024 Bộ Công an Điều dưỡng
0003233/BL-

CCHN
11/03/2020

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

7 Đặng Như Huyền 17/03/1999 096199006561 24/06/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
005363/CM-

CCHN
13/7/2022

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

8 Nguyễn Thị Sen 04/12/1992 037192032340 24/11/2025 Bộ Công an Điều dưỡng
000066/BL-

GPHN
13/3/2024 Thực hiện theo Phụ lục XII

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

Năm sinh Số GPHN Nơi cấp

DANH SÁCH THU HỒI, HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ/GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ Y ĐỢT 57

(theo Quyết định số:              /QĐ - SYT ngày /10/2026 của Giám đốc Sở Y tế Cà Mau)

T

T
Họ tên Số CMND Ngày cấp Nơi cấp

Chức danh 

chuyên môn

Ngày cấp 

GPHN
Phạm vi hành nghề

Lý do thu hồi 

và hủy 



9 Nguyễn Ngọc Diễm 19/5/1999 096199006769 27/5/2024

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
005715/CM-

CCHN
06/9/2023

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

10 Nguyễn Huyền Trân 06/04/1999 096199009656 21/9/2022

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
005757/CM-

CCHN
02/10/2023

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

11 Tiêu Thị Khuyên 01/01/1982 096182018113 18/11/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Hộ Sinh
001418/CM-

CCHN
10/10/2022

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

12 Đặng Tuyết Sang 29/9/1992 095192007702 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
0001773/BL-

CCHN
23/10/2023

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Bạc 

Liêu (cũ)

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

13 Hồ Thanh Huyền 08/10/1992 095192003181 11/8/2021

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật 

tự xã hội

Điều dưỡng
004095/CM-

CCHN
04/6/2018

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Điều chỉnh 

phạm vi hành 

nghề

14 La Minh Thuận 09/10/1980 095080000306 03/10/2024 Bộ Công an Y sỹ
001853/BL-

CCHN
21/3/2016

Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, 

khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường theo quy định tại thông 

tư liên tichjsoos 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/5/2015

Sở Y tế Cà 

Mau

Thay đổi chức 

danh
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